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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

ĐỀ SỐ 2 TỔNG HỢP 

THI THỬ THPT QUỐC GIA  

MÔN VẬT LÝ  

Thời gian làm bài: 50 phút 

(40 câu trắc nghiệm) 

Họ và tên thí sinh:  

Đáp án và đề thi có trên trang web của thày, vào theo địa chỉ: vatlyhanoi.com 

Cho các hằng số 
34h 6,625.10 J.s , 

8c 3.10 m / s , 31

em 9,1.10 kg , 
19e 1,6.10 C , 23

AN 6,022.10

21u 931,5MeV / c , 
2g 10m/ s . 

Câu 1: Gọi Xtnhnl  ,,,  lần lượt là bước sóng của: ánh sáng màu lam, tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X 

thì biểu thức nào sau đây đúng? 

A. l Xtnhn   .                             B. Xtnlhn   .  

C. Xtnhnl   .                             D. hnltnX   . 

Câu 2: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 


210

 mắc nối tiếp với tụ điện có điện 

dung 


1010

. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng 

A. 3.10
–6 

s.       B. 4.10
–6 

s.             C. 2.10
–6 

s.               D. 5.10
–6 

s. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến tích chất tia X 

       A. Làm đen kính ảnh. 

       B. Làm phát quang một số chất  

       C. Bước sóng tia X càng dài thì khả năng đâm xuyên càng mạnh. 

       D. Có tác dụng sinh lý. 

Câu 4: Sắp xếp thang sóng điện từ theo thứ tự tăng dần bước sóng  

       A. Tia X, tia gama, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy. 

       B. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gama. 

       C. Tia gama, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến. 

       D. Ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gama.  

Câu 5: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng: 

       A. Có bản chất sóng                                                                   B. Là sóng ngang       

       C. Là sóng điện từ                                                                      D. Cùng cường độ ánh sáng. 

Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng biết D = 1m, a = 2mm, = 0,5 m . Khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân 

tối thứ 5 cùng bên vân trung tâm: 

       A.12mm                               B.3,75mm                       C.0,625mm                        D.625nm 

Câu 7: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, tại vị trí cách vân trung tâm 3,6mm ta thu được vân sáng bậc 

3. Vân tối bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng: 

        A. 4,2mm                       B. 3,0mm                   C. 3,6mm                     D. 5,4mm 

Câu 8: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng: 

        A. Một chất cách điện trở thành chất dẫn điện khi được chiếu sáng. 

        B. Giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng  

        C. Giảm điện trở suất của một chất bán dẫn khi được chiếu sáng. 

        D. Truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kỳ. 

Câu 9: Trạng thái dừng của nguyên tử là: 

        A. Trạng thái đứng yên của nguyên tử. 

        B. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử. 

       C. Trạng thái trong đó moị electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân. 

        D. Trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định, ở trạng thái đó nguyên tử không bức xạ. 

Câu 10: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là 0  = 0,30 m . Công thoát của kim loại dùng làm 

catốt là: 

        A. 1,16 eV                         B.2,21 eV                        C.4,14 eV                            D.6,62 eV 
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 Câu 11: Năng lượng iôn hoá nguyên tử hyđrô là 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà nguyên tử có 

thể phát ra là: 

         A.0,1220 m                   B.0,0665 m                   C.0,0913 m                       D.0,5672 m  

 Câu 12: Hạt nhân A

z X được cấu tạo từ  

         A. Z proton và A nơtron                                                                B. A proton và Z nơtron 

         C. Z proton và (A - Z) nơtron                                                        D. Z proton và (A + Z) nơtron 

 Câu 13: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng  

         A. Thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng hơn. 

         B. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn khi hấp thụ một nơtron. 

         C. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm. 

         D. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát. 

Câu 14: Cho phản ứng hạt nhân 3

1T X n   , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây? 

         A. 1

1H                              B. 2

1D                                C. 3

1T                                  D. 4

2 He  

Câu 15: Một mẩu chất phóng xạ Rađôn chứa 10
10

 nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bao nhiêu phân tử đã phân rã 

trong một ngày? (T = 3,8 ngày) 

         A. 1,67.10
9
                      B. 1,67.10

10
                    C.1,76.10

9
                         D.1,97.10

10
 

Câu 16: Trong các phản ứng hạt nhân sau phản ứng nào là phản ứng nhiệt hạch? 

A. PAlHe 30

15

27

13

4

2  .                                B. HeHH 4

2

2

1

2

1  . 

C. eNC 0

1

14

7

14

6  .                                D. nIYUn 1

0

140

53

94

39

235

92

1

0 2 . 

Câu 17: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao 

thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác 

của thí nghiệm được giữ nguyên thì 

A. khoảng vân không thay đổi                                    B. khoảng vân giảm xuống 

C. vị trí vân trung tâm thay đổi                                    D. khoảng vân tăng lên  

Câu 18: Tìm phát biểu sai khi nói về máy quang phổ 

A. Ống chuẩn trực là bộ phận tạo ra chùm sáng song song 

B. Lăng kính có tác dụng làm tán sắc chùm sáng song song từ ống chuẩn trực chiếu tới 

C. Máy quang phổ là thiết bị dùng để phân tích chùm sáng đơn sắc thành những thành phần đơn sắc khác 

nhau 

D. Buồng tối cho phép thu được các vạch quang phổ trên một nền tối 

Câu 19: Mạch dao động gồm 

A. Điện trở và tụ điện mắc nối tiếp                                 B. Điện trở và cuộn cảm mắc nối tiếp 

      C . Tụ điện và cuộn cảm mắc song song                          D. Cuộn cảm mắc nối tiếp tụ điện          

Câu 20: Thế nào là hiện tượng quang dẫn? 

A. Là hiện tượng điện trở của chất bán dẫn giảm khi có ánh sáng chiếu vào. 

B. Là hiện tượng điện trở suất của chất bán dẫn giảm khi có ánh sáng chiếu vào. 

C. Là hiện tượng xuất hiện electron và lỗ trống trong chất bán dẫn khi có ánh sáng chiếu vào. 

D. Là hiện tượng chất bán dẫn có thể dẫn điện khi có ánh sáng chiếu vào. 

Câu 21: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình dao động: 1 1 1sin( )x A t    và  

2 2 2sin( )x A t   . Biên độ của dao động tổng hợp được xác định: 

A. 2 2 1 2
1 2 1 22 os( )

2
A A A A A c

 
                       B. 2 2

1 2 1 2 1 22 os( )A A A A A c       

     C. 2 2 1 2
1 2 1 22 os( )

2
A A A A A c

 
                       D. 2 2

1 2 1 2 1 22 os( )A A A A A c       

Câu 22: Sóng cơ học là:  

     A. Dao động cơ đang lan truyền trong một môi trường đàn hồi. 

     B. Dao động của mọi điểm trong một môi trường.  

     C. Một dạng chuyển động trong một môi trường. 

     D. Sự truyền chuyển động trong một môi trường. 

Câu 23: Chọn câu trả lời sai:                        

A. Tai người cảm nhận được sóng âm có tần số từ 16Hz đến 20000Hz.   
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B. Sóng âm có tần số lớn hơn 20.000Hz gọi là sóng siêu âm.  

C. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là sóng hạ âm.            

D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu 24: Âm thanh truyền nhanh nhất trong môi trường: 

 Kim loại Đồng.               Nước.                       Không khí.            Khí hiđrô. 

Câu 25: Ánh sáng không có tính chất nào sau đây: 

A. Có vận tốc lớn vô hạn.                    B. Có thể truyền trong chân không.    

C. Có mang theo năng lượng.       D. Có thể truyền trong môi trường vật chất  

Câu 26: Hiện tượng quang học nào được sử dụng trong máy quang phổ?  

A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.              B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng 

C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.                        D. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 

Câu 27:  Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng: 

A. Electron bứt khỏi kim loại khi bị nung nóng đến nhiệt độ thích hợp. 

B. Electron bứt ra khỏi hạt nhân nguyên tử khi hạt nơtron phân rã.   

C. Electron bứt khỏi kim loại khi các ion dương đập vào. 

D. Electron bứt khỏi kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. 

Câu 28: Theo mẫu nguyên tử Bo thì tỷ số giữa bán kính quỹ đạo K và bán kính quỹ đạo M là: 

 A. 1 : 9    B. 3 : 1                C. 1 : 3       D. 9 : 1 

Câu 29: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10
-11

m. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng 

lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = 
2

13,6

n


eV (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron ở quỹ 

đạo dừng có năng lượng của nguyên tử hiđrô bằng (-8,704.10
-20

J) thì bán kính của quỹ đạo này có giá trị  

A. 1115,9.10 m              B. 91,325.10 m        C. 1126,5.10 m   D. 1121,2.10 m  

Câu 30: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì T, biên độ A, trong thời gian một phút vật 

thực hiện được 180 dao động toàn phần. Trên quãng đường đi được bằng biên độ A thì tốc độ trung bình lớn 

nhất của vật là 72cm/s. Vật dao động dọc theo đoạn thẳng có chiều dài là 

A. 4cm    B. 8cm    C. 10cm   D. 12cm 

Câu 31: Một sóng ngang truyền trên mặt nước, nguồn sóng đặt tại điểm O có phương trình 

os(20 ) , ( )
6

u ac t mm t s


  , tốc độ truyền sóng v = 20m/s. Một điểm M cách nguồn sóng một đoạn 100cm 

trên phương truyền sóng có sóng truyền qua. Tìm phát biểu đúng 

A. Tại cùng một thời điểm, dao động tại điểm M chậm pha hơn dao động tại O một góc 
2


 

B. Tại cùng một thời điểm, dao động tại O sớm pha hơn dao động tại M một góc 
2


 

C. Tại cùng một thời điểm, dao động tại điểm M ngược pha với dao động tại O 

D. Tại cùng một thời điểm, dao động tại điểm M cùng pha với dao động tại O 

Câu 32: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng 

hướng và không hấp thụ âm. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O theo đúng 

thứ tự, tỉ số giữa cường độ âm tại A và B là 
16

9

A

B

I

I
 . Một điểm M nằm trên đoạn OA, cường độ âm tại M 

bằng 
1

( )
4

A BI I . Tỉ số 
OM

OA
 là 

A. 
8

5
    B. 

5

8
    C. 

16

25
    D. 

25

16
 

Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần 

có cảm kháng ZL mắc nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị 

tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch; uL , uR tương ứng là 

điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm, giữa hai đầu điện trở, osc  là hệ số công suất của đoạn mạch. Hệ thức 

nào sau đây sai? 
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A. 

2 2

2L Ru u

L

I
Z R

   
    
  

        B. 0

2 22( )L

U
I

R Z



.      

C. 
2 2

os

L

R
c

R Z
 


.   D. 2 2 2 2 2

0L L Lu i Z I Z  . 

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có 

bước sóng là 1 = 0,40m, 2 = 0,56m và 3 = 0,63m. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp 

có màu giống màu vân trung tâm, số vân sáng đơn sắc của 1, 2, 3 tương ứng bằng 

A. 60; 29; 18          B. 30; 17; 19                      C. 26; 16; 14  D. Đáp án khác 

Câu 35: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và 

song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và 

vuông góc với Ox, phương trình dao động của mỗi chất điểm tương ứng là Mx 4cos(5 t )cm, t(s)
2


   , 

Nx 3cos(5 t )cm, t(s)
6


   . Tại thời điểm chất điểm M chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục tọa 

độ Ox với độ lớn vận tốc 10 3 cm/ s  thì chất điểm N có độ lớn li độ  

A. 3cm      B. 1,5cm              C. 1,5 3cm    D. 2cm 

Câu 36: Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang, vật nặng có khối lượng 150g và 

năng lượng dao động 38,4mJ. Tại thời điểm vật có tốc độ 16 cm/s  thì độ lớn lực kéo về là 0,96 N , lấy 
2 10  . Độ cứng của lò xo là 

A. 36N/m   B. 50N/m   C. 24N/m            D. 125N/m 

Câu 37 Nếu đặt vào hai đầu mạch RLC điện áp không đổi U thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 

120V. Còn nếu đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u U 2 cos t   thì dòng điện qua 

mạch là i 2cos t (A)
3

 
   

 
 và tổng trở mạch khi đó bằng 

A. 60        B. 60 2           C. 120                D. 120 2  

Câu 38: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A, B, C 

lần lượt là 40dB; LB và 30dB. Khoảng cách giữa AB là 30m và khoảng cách giữa BC là 

78m. Tìm LB 

A. 35,9dB       B. 39,5dB                       C.  40dB                  D.  55,9dB 

Câu 39: Trong nguyên tử hydro, khi êlectron nhảy từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra bức xạ có 

bước sóng 0 . Nếu êlectron nhảy từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì bước sóng của bức xạ phát ra sẽ bằng 

   A. 0

5

7
                B. 0

1

15
               C. 0          D. 0

5

27


 
Câu 40: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng a 2mm , D 2m . Nguồn S phát hai bức xạ                      

1 0,7 m    và 2 0,5 m  
 
tới S1 và S2. Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm 

A. 0,25              B. 0,375mm              C. 1,75mm         D. 0,35mm 

--------------------------------Hết------------------------------- 

“Thành công của mỗi người trong xã hội không do người khác quyết định 

 mà phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân” 
 


